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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 302/1 - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120517183 Lê Diệu Ái MIB 253 B K21YDD 0

2 2120518558 Đặng Trần Thúy Ái MIB 253 B K21YDD 0

3 2021516269 Lê Phước Bảo An MIB 253 B K21YDD Nợ HP

4 2120518458 Phan Huỳnh Thị Vân Anh MIB 253 B K21YDD 0

5 2120518565 Thái Thị Vân Anh MIB 253 B K21YDD 0

6 2120514854 Nguyễn Thị Mỹ Chi MIB 253 B K21YDD 0

7 2120519427 Trần Thị Kim Chi MIB 253 B K21YDD 0

8 2121519320 Ngô Ngọc Dân MIB 253 B K21YDD 0

9 2120514926 Biện Linh Đan MIB 253 B K21YDD 0

10 2120514888 Trần Thị Diễm MIB 253 B K21YDD 0

11 2120517186 Hồ Thị Huyền Diễm MIB 253 B K21YDD 0

12 2120518553 Đỗ Thị Ngọc Diễm MIB 253 B K21YDD 0

13 2120514877 Nguyễn Thị Ngọc Diệp MIB 253 B K21YDD 0

14 2120516558 Trần Thị Việt Dung MIB 253 B K21YDD 0

15 2120516560 Nguyễn Thùy Dương MIB 253 B K21YDD 0

16 2120516561 Trương Thị Mỹ Duyên MIB 253 B K21YDD 0

17 2120518802 Trần Dương Thùy Duyên MIB 253 B K21YDD 0

18 2120514855 Ngô Thị Hà Giang MIB 253 B K21YDD 0

19 2120517714 Nguyễn Thị Thu Hà MIB 253 B K21YDD 0

20 2120524676 Nguyễn Thị Thanh Hằng MIB 253 B K21YDH 0

21 2120517184 Phan Thị Hậu MIB 253 B K21YDD 0

22 2120518083 Nguyễn Thị Mỹ Hiền MIB 253 B K21YDD Nợ HP

23 2120519664 Phạm Thị Ánh Hiệp MIB 253 B K21YDD 0
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MÃ MÔN: MIB 253
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 302/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120516567 Nguyễn Hồ Ngọc Hiếu MIB 253 B K21YDD 0

2 2120517716 Trần Thị Minh Hiếu MIB 253 B K21YDD 0

3 2121516566 Võ Như Hiếu MIB 253 B K21YDD 0

4 2121514916 Huỳnh Vũ Hoàng MIB 253 B K21YDD Nợ HP

5 2121517075 Nguyễn Văn Hoàng MIB 253 B K21YDD 0

6 2120527208 Nguyễn Thị Thu Hồng MIB 253 B K21YDH 0

7 2120514924 Ngô Thị Kim Huệ MIB 253 B K21YDD 0

8 2120516570 Trần Thị Ngọc Huệ MIB 253 B K21YDD 0

9 2121514942 Đặng Công Huy MIB 253 B K21YDD 0

10 2120517123 Đỗ Thị Thu Huyền MIB 253 B K21YDD Nợ HP

11 2120514878 Nguyễn Thị Kiều MIB 253 B K21YDD 0

12 2120519833 Huỳnh Thị Lên MIB 253 B K21YDD 0

13 2120519217 Lê Thị Liên MIB 253 B K21YDD 0

14 2120517122 Hà Thị Linh MIB 253 B K21YDD 0

15 2120517534 Nguyễn Thị Mỹ Linh MIB 253 B K21YDD 0

16 2120519092 Phạm Thị Thùy Linh MIB 253 B K21YDD 0

17 2120519105 Nguyễn Nhã Yến Linh MIB 253 B K21YDD 0

18 2120524755 Trần Thị Mỹ Linh MIB 253 B K21YDD 0

19 2120514899 Nguyễn Thị Xuân Lộc MIB 253 B K21YDD Nợ HP

20 2120517660 Phạm Nguyễn Trúc Ly MIB 253 B K21YDD 0

21 2120524580 Đàm Thị Ngọc Mai MIB 253 B Bao luu Nợ HP

22 2120518104 Đào Thị Thúy Nga MIB 253 B K21YDD Nợ HP
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 304/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120528842 Võ Thị Thủy Ngân MIB 253 B K21YDD 0

2 2120514909 Huỳnh Thị Thái Nguyệt MIB 253 B K21YDD 0

3 2120518128 Dương Ánh Nguyệt MIB 253 B K21YDD 0

4 2120517198 Trần Thụy Phương Nhi MIB 253 B K21YDD 0

5 2120517540 Trần Thị Yến Nhi MIB 253 B K21YDD 0

6 2120524565 Võ Ý Như MIB 253 B K21YDH 0

7 2110516760 Trần Thị Thúy Nhung MIB 253 B K21YDD 0

8 2120519123 Nguyễn Đặng Hồng Nhung MIB 253 B K21YDD 0

9 2120519598 Mai Nhung MIB 253 B K21YDD 0

10 2120516661 Trần Thị Kim Oanh MIB 253 B K21YDD 0

11 2120518559 Bùi Thị Oanh MIB 253 B K21YDD 0

12 2120514931 Trần Thị Minh Phương MIB 253 B K21YDD 0

13 2120516594 Nguyễn Thị Hà Phương MIB 253 B K21YDD 0

14 2120518730 Trần Thanh Phượng MIB 253 B K21YDD 0

15 2121514862 Nguyễn Khắc Quá MIB 253 B K21YDD 0

16 2120514893 Nguyễn Thị Thúy Quyên MIB 253 B K21YDD 0

17 2120519535 Hoàng Thị Như Quỳnh MIB 253 B K21YDD 0

18 2120517194 Cao Thị Kim Tài MIB 253 B K21YDD 0

19 2120524845 Trần Thị Hồng Thắm MIB 253 B K21YDD 0

20 2121514897 Nguyễn Hữu Thanh MIB 253 B K21YDD 0

21 2120514872 Trần Thị Mai Thảo MIB 253 B K21YDD 0

22 2120516607 Hoàng Nguyễn Kim Thảo MIB 253 B K21YDD 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 304/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524830 Lê Dạ Thảo MIB 253 B K21YDD 0

2 2121529386 Hồ Quốc Thịnh MIB 253 B K21YDH 0

3 2121514936 Nguyễn Văn Thọ MIB 253 B K21YDD 0

4 2120516611 Lê Thị Thu MIB 253 B K21YDD 0

5 2120256802 Đặng Minh Thư MIB 253 B K21YDD 0

6 2120516615 Nguyễn Thị Hoài Thương MIB 253 B K21YDD 0

7 2120518562 Nguyễn Hà Minh Thúy MIB 253 B K21YDD 0

8 2120518756 Nguyễn Kiều Minh Thúy MIB 253 B K21YDD 0

9 2120516616 Trần Thu Thủy MIB 253 B K21YDD 0

10 2120517707 Võ Thị Cẩm Tiên MIB 253 B K21YDD 0

11 2121514869 Nguyễn Minh Toàn MIB 253 B K21YDD 0

12 2120517709 Nguyễn Thị Thu Trâm MIB 253 B K21YDD 0

13 2120514940 Dương Tố Trân MIB 253 B K21YDD 0

14 2120516622 Đào Minh Trang MIB 253 B K21YDD 0

15 2120516623 Nguyễn Thị Thùy Trang MIB 253 B K21YDD 0

16 2120517712 Phạm Kiều Trang MIB 253 B K21YDD 0

17 2120717406 Cao Nguyễn Thuỳ Trang MIB 253 B K21YDD 0

18 2120514856 Huỳnh Thị Phương Trinh MIB 253 B K21YDD Nợ HP

19 2120516625 Lê Thị Bích Trinh MIB 253 B K21YDD 0

20 2120514929 Mai Thị Tuyền MIB 253 B K21YDD 0

21 2120517533 Huỳnh Lê Thanh Tuyền MIB 253 B K21YDD 0

22 2120516630 Phạm Kiều Vi MIB 253 B K21YDD 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 307/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2121528861 Trương Nguyên Việt MIB 253 B K21YDH Nợ HP

2 1920529596 Nguyễn Hoàng Vy MIB 253 B K19YDH 0

3 2120514912 Nguyễn Ý Vy MIB 253 B K21YDD 0

4 2120516637 Trần Khánh Vy MIB 253 B K21YDD 0

5 2120524534 Đặng Thị Thảo Vy MIB 253 B K21YDH 0

6 2120524823 Dương Thị Thúy Vy MIB 253 B K21YDH 0

7 2120524606 Nguyễn Thị Xuân MIB 253 B K21YDH 0

8 2120514904 Võ Thị Như Ý MIB 253 B K21YDD 0

9 2120514910 Trần Như Ý MIB 253 B K21YDD 0

10 2120518012 Phạm Thị Ngọc Yến MIB 253 B K21YDD 0

11 2120516548 Lê Thị Ngọc Anh MIB 253 D K21YDD 0

12 2120524564 Cao Thị Ngọc Anh MIB 253 D K21YDH 0

13 2120528926 Đinh Thị Vân Anh MIB 253 D K21YDD 0

14 2121519063 Trần Bin MIB 253 D K21YDD 0

15 2121516552 Nguyễn Minh Chiến MIB 253 D K21YDD 0

16 2121514887 Nguyễn Quốc Cường MIB 253 D K21YDD 0

17 2120529429 Nguyễn Thị Ngọc Diễm MIB 253 D K21YDD 0

18 2120718521 Tăng Thị Diễm MIB 253 D K21YDD 0

19 2120518560 Nguyễn Ngọc Diệp MIB 253 D K21YDD 0

20 2120514923 Nguyễn Thị Thùy Dương MIB 253 D K21YDD 0

21 2120517046 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MIB 253 D K21YDD 0

22 2027522024 Nguyễn Lê Thanh Hà MIB 253 D T20YDH1A Nợ HP
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 307/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120517710 Đặng Như Hà MIB 253 D K21YDD 0

2 2120517708 Nguyễn Thị Minh Hằng MIB 253 D K21YDD 0

3 2120519258 Trần Diễm Hằng MIB 253 D K21YDD 0

4 2120517195 Phan Thị Mỹ Hạnh MIB 253 D K21YDD 0

5 2120514933 Phạm Thị Hoa MIB 253 D K21YDD 0

6 2120514903 Nguyễn Thị Diễm Hoà MIB 253 D K21YDD 0

7 2120519106 Lê Thị Thu Hòa MIB 253 D K21YDD 0

8 2120519570 Lê Thị Kiều Hoanh MIB 253 D K21YDD 0

9 2120517536 Hà Thị Ngọc Hồng MIB 253 D K21YDD 0

10 2120524812 Dương Thị Hồng MIB 253 D K21YDH 0

11 2120516571 Trịnh Thiên Hương MIB 253 D K21YDD 0

12 2120516572 Diệp Nữ Lê Hường MIB 253 D K21YDD 0

13 2120519175 Mai Thị Thu Hường MIB 253 D K21YDD 0

14 2120516573 Nguyễn Thị Huyền MIB 253 D K21YDD 0

15 2120517535 Nguyễn Thị Thanh Huyền MIB 253 D K21YDD 0

16 2120518179 Ngô Thị Liễu MIB 253 D K21YDD 0

17 2120514868 Siu Hà Lim MIB 253 D K21YDD 0

18 2120514866 Trần Thị Cẩm Linh MIB 253 D K21YDD 0

19 2120514890 Nguyễn Thị Thùy Linh MIB 253 D K21YDD 0

20 2120516576 Nguyễn Thị Thùy Linh MIB 253 D K21YDD 0

21 2120516914 Lê Thị Mỹ Linh MIB 253 D K21YDD 0

22 2120517539 Lê Thị Mỹ Linh MIB 253 D K21YDD 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 310/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120517086 Hà Ngọc Minh Loan MIB 253 D K21YDD 0

2 2120517199 Trần Lê Thảo Ly MIB 253 D K21YDD 0

3 2120514919 Hồ Thị Ngọc Mẫn MIB 253 D K21YDD 0

4 2121517193 Nguyễn Mẫn MIB 253 D K21YDD 0

5 1920514122 Võ Thị Phương Nga MIB 253 D K19YDD 0

6 2120517200 Phạm Vương Tú Nga MIB 253 D K21YDD 0

7 2120518259 Phan Thị Yến Nga MIB 253 D K21YDD 0

8 2120514886 Nguyễn Mai Ngọc MIB 253 D K21YDD 0

9 2120524829 Huỳnh Bảo Ngọc MIB 253 D K21YDH 0

10 1921529850 Nguyễn Văn Thành Nhân MIB 253 D K19YDH Nợ HP

11 2121518699 Cao Hoài Nhân MIB 253 D K21YDD Nợ HP

12 2120519602 Lý Thị Ý Nhi MIB 253 D K21YDD 0

13 2120514917 Đặng Thị Hồng Nhung MIB 253 D K21YDD 0

14 2120516589 Nguyễn Thị Thu Nhường MIB 253 D K21YDD 0

15 2120514907 Đỗ Thị Trinh Nữ MIB 253 D K21YDD 0

16 2120514915 Lê Hà Oanh MIB 253 D K21YDD 0

17 2120514945 Ngô Thị Kim Oanh MIB 253 D K21YDD 0

18 2120517711 Hà Thị Kiều Oanh MIB 253 D K21YDD 0

19 2120518736 Nguyễn Thùy Duyên Phùng MIB 253 D K21YDD 0

20 2020514855 Nguyễn Thị Kim Phụng MIB 253 D K20YDD 0

21 2120514943 Trần Thị Yến Phụng MIB 253 D K21YDD 0

22 2120519261 Võ Thị Hoài Phương MIB 253 D K21YDD 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 310/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120514913 Dương Thị Thảo Quyên MIB 253 D K21YDD 0

2 2120516595 Lê Thị Bích Quyên MIB 253 D K21YDD Nợ HP

3 2120516596 Phạm Thị Như Quỳnh MIB 253 D K21YDD 0

4 2120514858 Phạm Thị Xuân Sinh MIB 253 D K21YDD 0

5 2120524667 Phạm Thị Thanh Tâm MIB 253 D K21YDH 0

6 2120514876 Đặng Trần Hồng Thấm MIB 253 D K21YDD 0

7 2120516603 Nguyễn Thị Thu Thắm MIB 253 D K21YDD 0

8 2120514874 Danh Nguyễn Duy Thảo MIB 253 D K21YDD Nợ HP

9 2120514938 Nguyễn Hoàng Thảo MIB 253 D K21YDD Nợ HP

10 2120517188 Dư Thị Phương Thảo MIB 253 D K21YDD Nợ HP

11 2220522852 Nguyễn Thị Lý Thu Thảo MIB 253 D K22YDH10 0

12 2120514928 Phạm Thị Thiết MIB 253 D K21YDD 0

13 2120514867 Trần Thị Kim Thoa MIB 253 D K21YDD 0

14 2120517147 Phạm Thị Kim Thoa MIB 253 D K21YDD 0

15 2120514894 Nguyễn Thị Anh Thư MIB 253 D K21YDD 0

16 2120517532 Nguyễn Kiều Lý Thư MIB 253 D K21YDD 0

17 2120519445 Trần Thị Uyên Thư MIB 253 D K21YDD 0

18 2120514927 Võ Trần Phương Thương MIB 253 D K21YDD 0

19 2120516613 Đặng Thị Hoài Thương MIB 253 D K21YDD 0

20 2120517202 Nguyễn Thị Lệ Thương MIB 253 D K21YDD 0

21 2120518007 Nguyễn Thị Diễm Thúy MIB 253 D K21YDD 0

22 2120519390 Phạm Thị Thúy MIB 253 D K21YDD 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 510/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120517117 Trần Thị Thu Thủy MIB 253 D K21YDD 0

2 2120215514 Đỗ Thị Bích Trâm MIB 253 D K21YDD 0

3 2120517187 Hà Thị Ngọc Trâm MIB 253 D K21YDD 0

4 2120514934 Lê Phạm Thái Trân MIB 253 D K21YDD 0

5 2120514864 Y Thị Thùy Trang MIB 253 D K21YDD Nợ HP

6 2120514895 Huỳnh Kim Trang MIB 253 D K21YDD 0

7 2120518271 Nguyễn Thị Ngọc Trang MIB 253 D K21YDD Nợ HP

8 2120518102 Trần Thị Tuyết Trinh MIB 253 D K21YDD 0

9 2120519018 Trần Thu Trinh MIB 253 D K21YDD 0

10 2120518317 Nguyễn Ngọc Tú MIB 253 D K21YDD 0

11 2121514871 Nguyễn Xuân Tùng MIB 253 D K21YDD 0

12 2120517706 Võ Thị Thu Uyên MIB 253 D K21YDD 0

13 2120516629 Nguyễn Thị Thúy Vân MIB 253 D K21YDD Nợ HP

14 2120517185 Quách Thị Thúy Vân MIB 253 D K21YDD 0

15 2120527223 Đặng Thị Tường Vi MIB 253 D K21YDD 0

16 2226511069 Nguyễn Trần Tường Vi MIB 253 D K20YDH Nợ HP

17 2121514902 Huỳnh Tấn Vững MIB 253 D K21YDD 0

18 2120514889 Đỗ Lê Vy MIB 253 D K21YDD 0

19 2120514885 Lữ Thị Ngọc Xuyến MIB 253 D K21YDD 0

20 2120516639 Đỗ Duy Thiên Ý MIB 253 D K21YDD 0

21 2120517190 Nguyễn Thị Hồng Yên MIB 253 D K21YDD 0

22 2120516641 Đặng Thị Kim Yến MIB 253 D K21YDD 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 510/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120529045 Võ Thị Xuân Ân MIB 253 F K21YDH 0

2 2120518707 Nguyễn Quỳnh Anh MIB 253 F K21YDD 0

3 2020527651 Nguyễn Thị Kim Bình MIB 253 F K20YDH 0

4 2120519642 Trương Thị Bình MIB 253 F K21YDD 0

5 2120514853 Trần Thị Ngọc Châu MIB 253 F K21YDD 0

6 2121517705 Hồ Khắc Bảo Đại MIB 253 F K21YDD 0

7 2127521841 Phạm Tấn Đạt MIB 253 F T21YDHB 0

8 2120516554 Trần Thị Kiều Diễm MIB 253 F K21YDD 0

9 2127521847 Nguyễn Anh Dũng MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

10 2020510774 Dương Thị Mỹ Duyên MIB 253 F K21YDD 0

11 2120514881 Trần Thị Mỹ Duyên MIB 253 F K21YDD 0

12 2126521849 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MIB 253 F T21YDHB 0

13 2120518733 Hoàng Thị Ngọc Hà MIB 253 F K21YDD 0

14 2126521850 Đinh Ngọc Hân MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

15 2126521854 Nguyễn Thị Hạnh MIB 253 F T21YDHB 0

16 2126521855 Đỗ Nữ Hồng Hạnh MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

17 2120518082 Nguyễn Thị Hương Hậu MIB 253 F K21YDD 0

18 2120529109 Lâm Thị Thanh Hậu MIB 253 F K21YDH Nợ HP

19 2126521857 Đặng Thị Hiền MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

20 2126521859 Nguyễn Thị Thu Hiền MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

21 2126521860 Nguyễn Thị Thúy Hiệp MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

22 2120516896 Đỗ Thị Huệ MIB 253 F K21YDD 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 510/3  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120524696 Phan Thanh Hương MIB 253 F K21YDH 0

2 2120528837 Đào Thanh Hương MIB 253 F K21YDH 0

3 2121529138 Phạm Bùi Nam Khánh MIB 253 F K21YDH 0

4 2127521873 Nguyễn Tuấn Lân MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

5 1921524511 Nguyễn Viết Linh MIB 253 F K19YDH Nợ HP

6 2120516578 Đặng Thị Thúy Linh MIB 253 F K21YDD 0

7 2120517717 Lưu Thị Thuỳ Linh MIB 253 F K21YDD 0

8 2120524507 Nguyễn Thị Mỹ Linh MIB 253 F K21YDH Nợ HP

9 2120524585 Nguyễn Thị Thuỳ Linh MIB 253 F K21YDD 0

10 2120514937 Nguyễn Thị Thanh Loan MIB 253 F K21YDD 0

11 2126521885 Vi Thị Diễm Mơ MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

12 2120516968 Nguyễn Thị Kiều My MIB 253 F K21YDD 0

13 2126521886 Lê Trần Hà My MIB 253 F T21YDHB 0

14 2120514898 Lê Thị Ánh Ngân MIB 253 F K21YDD 0

15 2120527653 Hoàng Lê Bảo Ngọc MIB 253 F K21YDH 0

16 2126521892 Trương Thị Ngọc MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

17 2120518563 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên MIB 253 F K21YDD 0

18 2120527221 Phan Thị Thu Nguyệt MIB 253 F K21YDH 0

19 2126521898 Trần Thu Nhàn MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

20 2121514921 Nguyễn Văn Quang Nhật MIB 253 F K21YDD 0

21 2126521899 Phạm Thị Quỳnh Nhi MIB 253 F T21YDHB 0

22 2126521902 Huỳnh Thị Ái Ni MIB 253 F T21YDHB Nợ HP
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 305  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120518734 Đinh Thị Tuyết Ny MIB 253 F K21YDD 0

2 2120514875 Nguyễn Thị Kim Oanh MIB 253 F K21YDD 0

3 2121514896 Ngô Vĩnh Phước MIB 253 F K21YDD 0

4 2126521908 Nguyễn Thị Uyên Phương MIB 253 F T21YDHB 0

5 2120514901 Phạm Thị Phượng MIB 253 F K21YDD 0

6 2120524836 Phạm Phan Minh Phượng MIB 253 F K21YDH 0

7 2120524673 Lê Thị Như Quỳnh MIB 253 F K21YDH 0

8 2126521916 Nguyễn Ngọc Tiểu Sư MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

9 2120514851 Hồ Thị Ngọc Sương MIB 253 F K21YDD 0

10 2126521917 Nguyễn Thị Hồng Sương MIB 253 F T21YDHB 0

11 2120519782 Hoàng Võ Minh Tâm MIB 253 F K21YDD 0

12 2127521921 Cái Quang Thắng MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

13 2120517197 Nguyễn Thị Diệu Thanh MIB 253 F K21YDD 0

14 2127521923 Lương Thanh Thành MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

15 2126521927 Đinh Thị Hạnh Thảo MIB 253 F T21YDHB 0

16 2127521924 Nguyễn Quang HoàngThảo MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

17 2120516609 Lê Thị Hiền Thơ MIB 253 F K21YDD 0

18 2120516612 Trương Thị Minh Thư MIB 253 F K21YDD 0

19 2126521935 Đỗ Nhật Anh Thư MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

20 2126521936 Phạm Thị Khánh Thường MIB 253 F T21YDHB 0

21 2120518549 Đinh Thị Thủy MIB 253 F K21YDD Nợ HP

22 2120518566 Hoàng Thị Thủy MIB 253 F K21YDD Nợ HP
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: MIB 253

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: MIB 253 (B-D-F)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Ký Sinh Trùng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

Thời gian:  13h30 - 11/03/2017                Phòng: 308  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 2120514922 Nguyễn Thị Thủy Tiên MIB 253 F K21YDD 0

2 2120517703 Hồ Vũ Huyền Trâm MIB 253 F K21YDD 0

3 2120514935 Võ Đặng Huyền Trân MIB 253 F K21YDD Nợ HP

4 2126521944 Trương Hàn Trân MIB 253 F T21YDHB 0

5 2120519569 Nguyễn Thị Thùy Trang MIB 253 F K21YDD 0

6 2126521945 Phạm Thu Trang MIB 253 F T21YDHB 0

7 2126521946 Cao Thị Trang MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

8 2126521951 Đặng Ngọc Huyền Trang MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

9 2127521954 Nguyễn Bảo Trí MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

10 2120518195 Hoàng Thị Trinh MIB 253 F K21YDD 0

11 2120527125 Huỳnh Thị Phương Trinh MIB 253 F K21YDH 0

12 2120517702 Phan Thị Yến Trúc MIB 253 F K21YDD 0

13 2120518339 Mai Thị Thảo Tuyên MIB 253 F K21YDD 0

14 1920524515 Châu Thị Tú Uyên MIB 253 F K20YDH Nợ HP

15 2120524648 Văn Thị Thanh Uyên MIB 253 F K21YDH 0

16 2120528945 Nguyễn Thị Vĩ MIB 253 F K21YDH 0

17 2126521961 Nguyễn Thị Vương MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

18 171326204 Lê Thị Yến Vy MIB 253 F K21YDD 0

19 2126521962 Võ Thị Vy MIB 253 F T21YDHB Nợ HP

20 2120519058 Nguyễn Thị Như Ý MIB 253 F K21YDD 0

21 2120516640 Nguyễn Thị Hoàng Yến MIB 253 F K21YDD 0

22 2126521966 Trương Thị Hoàng Yến MIB 253 F T21YDHB Nợ HP
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